	BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I/2015

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đvt : 1,000đ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ngày
	Mục
	 
	Tồn
	Phát sinh trong kỳ
	Tồn cuối kỳ
	 

	phát
	THU
	CHI
	NỘI DUNG
	đầu
	NGHIỆP VỤ THU
	NGHIỆP VỤ CHI
	Tổng cộng
	TIỀN MẶT
	GHI CHÚ

	sinh
	Số phiếu
	 
	kỳ
	Tổng
	NĐXH
	HĐTX
	Tổng
	NĐXH
	HĐTX
	11=4+5-8
	NĐXH
	HĐTX
	

	0
	1
	2
	3
	4
	5 (100%)
	6 (90%)
	7=5-6
	8
	9
	10=8-9
	11=12+13
	12
	13=11-12
	14

	 
	 
	 
	Quí  IV/2014 mang sang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,549
	11,549
	1,000
	 

	01-10
	1
	 
	Bs Nguyễn Thanh Thủy
	12,549
	4,000
	3,600
	400
	 
	 
	 
	16,549
	15,149
	1,400
	 

	01-10
	2
	 
	Nhà hảo tâm
	16,549
	25,000
	22,500
	2,500
	 
	 
	 
	41,549
	37,649
	3,900
	41,549

	01-10
	 
	1
	Học bổng khuyến học năm 2014 (con Bs Khánh Trang khoa Sản Bệnh )
	41,549
	 
	 
	 
	1,000
	1,000
	 
	40,549
	36,649
	3,900
	người nhà nhân viên

	01-10
	 
	2
	Mua đường, sữa tặng quà cha mẹ hội viên ngày người cao tuổi )
	40,549
	 
	 
	 
	35,410
	35,410
	 
	5,139
	1,239
	3,900
	 

	03-10
	 
	3
	Trả tiền quảng cáo cho công ty CP thông tin và phát hành báo chí Q.Gia)
	5,139
	 
	 
	 
	3,033
	 
	3,033
	2,106
	1,239
	867
	2,106

	03-10
	 
	4
	Thăm nhân viên nằm viện ( Ngọc Dung, phòng HCQT )
	2,106
	 
	 
	 
	300
	 
	300
	1,806
	1,239
	567
	nhân viên

	06-10
	3
	 
	Thùng từ thiện tháng 09/2014
	1,806
	7,815
	7,034
	781
	 
	 
	 
	9,621
	8,273
	1,348
	9,621

	06-10
	 
	5
	Thăm cha nhân viên nằm viện ( Tấn Vũ, khoa Xét Nghiệm )
	9,621
	 
	 
	 
	800
	 
	800
	8,821
	8,273
	548
	người nhà nhân viên

	06-10
	 
	6
	Mua 2 bình mực in màu HP 74 và 75
	8,821
	 
	 
	 
	800
	800
	 
	8,021
	7,473
	548
	8,021

	07-10
	 
	7
	Lương chuyên trách tháng 09/2014
	8,021
	 
	 
	 
	4,000
	4,000
	 
	4,021
	3,473
	548
	 

	13-10
	 
	8
	Tiền ăn sáng cho đoàn đi từ thiện Cai Lậy T. Giang
	4,021
	 
	 
	 
	1,127
	1,127
	 
	2,894
	2,346
	548
	 

	14-10
	4
	 
	Rút tiền mặt nhập quỹ
	2,894
	32,000
	 
	32,000
	 
	 
	 
	34,894
	2,346
	32,548
	 

	14-10
	 
	9
	Trả tiền mua gạo lần 1
	34,894
	 
	 
	 
	26,033
	 
	26,033
	8,861
	2,346
	6,515
	8,861

	16-10
	 
	10
	Mua thuốc đi từ thiện Cầu Kè , Trà Vinh
	8,861
	 
	 
	 
	3,769
	 
	3,769
	5,092
	2,346
	2,746
	 

	16-10
	 
	11
	Tiền điện thoại tháng 07, 08/2014
	5,092
	 
	 
	 
	192
	 
	192
	4,900
	2,346
	2,554
	 

	16-10
	 
	12
	Bồi dưỡng bảo vệ Long Hải tháng 09/2014
	4,900
	 
	 
	 
	390
	 
	390
	4,510
	2,346
	2,164
	 

	16-10
	 
	13
	Thăm nhân viên nằm viện ( nhs Ngọc Minh, khoa Hậu Phẩu )
	4,510
	 
	 
	 
	300
	 
	300
	4,210
	2,346
	1,864
	 

	16-10
	 
	14
	Viếng đám ma mẹ chồng mất (nhs Kim Phượng khoa Hậu Sản lầu 3)
	4,210
	 
	 
	 
	200
	 
	200
	4,010
	2,346
	1,664
	4,010

	16-10
	5
	 
	Nhà hảo tâm
	4,010
	7,000
	7,000
	 
	 
	 
	 
	11,010
	9,346
	1,664
	 

	16-10
	 
	15
	Trả tiền mua gạo đi từ thiện Qui Nhơn, Bình Định (lần 2)
	11,010
	 
	 
	 
	10,033
	9,346
	687
	977
	0
	977
	 

	27-10
	6
	 
	Lê Thị Diệu Hường (người nhà Cao Tài, HCQT )
	977
	20,000
	18,000
	2,000
	 
	 
	 
	20,977
	18,000
	2,977
	 

	28-10
	7
	 
	Vận động hiến máu
	20,977
	2,840
	 
	2,840
	 
	 
	 
	23,817
	18,000
	5,817
	23,817

	28-10
	 
	16
	Viếng đám ma ba ruột  mất (bs Huy Bình ,khoa Hậu Phẩu)
	23,817
	 
	 
	 
	200
	 
	200
	23,617
	18,000
	5,617
	 

	28-10
	 
	17
	Mua 140kg đường tặng quà người hiến máu
	23,617
	 
	 
	 
	2,058
	2,058
	 
	21,559
	15,942
	5,617
	 

	30-10
	 
	18
	Viếng đám ma ba chồng mất (nhs Kim Mai, khoa Hậu Sàn A )
	21,559
	 
	 
	 
	200
	 
	200
	21,359
	15,942
	5,417
	 

	30-10
	 
	19
	Trần Thị Kim Hường, 1979, Bến Tre
	21,359
	 
	 
	 
	317
	317
	 
	21,042
	15,625
	5,417
	 

	06-11
	8
	 
	Đặng Lê Dung Nghi (GPBL) + Khưu Kim Phương Hảo (TCKT)
	21,042
	1,200
	1,200
	 
	 
	 
	 
	22,242
	16,825
	5,417
	 

	06-11
	9
	 
	Thùng từ thiện tháng 10/2014
	22,242
	8,820
	7,938
	882
	 
	 
	 
	31,062
	24,763
	6,299
	31,062

	06-11
	 
	20
	Bồi dưỡng bảo vệ Long Hải tháng 10/2014
	31,062
	 
	 
	 
	441
	 
	441
	30,621
	24,763
	5,858
	 

	06-11
	 
	21
	Mua thuốc đi từ thiện Thạnh Hóa,Long An ngày 9/11/2014
	30,621
	 
	 
	 
	972
	972
	 
	29,649
	23,791
	5,858
	 

	07-11
	 
	22
	Mua thuốc đi từ thiện Thạnh Hóa,Long An ngày 9/11/2014
	29,649
	 
	 
	 
	2,646
	2,646
	 
	27,003
	21,145
	5,858
	 

	10-11
	 
	23
	Tiền xe và bồi dưỡng lái xe đi từ thiện Thạnh Hóa, Long An  9/11/2014
	27,003
	 
	 
	 
	3,200
	3,200
	 
	23,803
	17,945
	5,858
	 

	18-11
	 
	24
	Nguyễn Thị Xuân Mai, 1971, Tân Thành, Bình Phước
	23,803
	 
	 
	 
	2,000
	2,000
	 
	21,803
	15,945
	5,858
	 

	20-11
	10
	 
	Nhà hảo tâm (12-11-2014 đến 20-11-2014 đính kèm danh sách )
	21,803
	6,500
	5,850
	650
	 
	 
	 
	28,303
	21,795
	6,508
	28,303

	21-11
	 
	25
	Mua 14 tờ giấy khen TP
	28,303
	 
	 
	 
	42
	42
	 
	28,261
	21,753
	6,508
	 

	21-11
	 
	26
	Phạm Thị Ngọc Diễm, 1971, Long An
	28,261
	 
	 
	 
	500
	500
	 
	27,761
	21,253
	6,508
	 

	24-11
	 
	27
	Tiền xe và bồi dưỡng lái xe đi từ thiện Long Thành, Đồng Nai
	27,761
	 
	 
	 
	2,700
	2,700
	 
	25,061
	18,553
	6,508
	 

	24-11
	 
	28
	Mua 27 thùng dầu ăn đi từ thiện Qui Nhơn, B Định
	25,061
	 
	 
	 
	7,209
	7,209
	 
	17,852
	11,344
	6,508
	 

	25-11
	 
	29
	Hứ Thùy Linh, 1977, 170/3B Phan Văn Khỏe, p2, quận 6
	17,852
	 
	 
	 
	1,000
	1,000
	 
	16,852
	10,344
	6,508
	 

	25-11
	11
	 
	Nhà hảo Tâm (21-11-2014 đến 25-11-2014 ,đính kèm danh sách)
	16,852
	33,100
	29,790
	3,310
	 
	 
	 
	49,952
	40,134
	9,818
	49,952

	27-11
	 
	30
	Đặng Ánh Vân, 1995, p1, Phú Nhuận
	49,952
	 
	 
	 
	1,000
	1,000
	 
	48,952
	39,134
	9,818
	 

	27-11
	 
	31
	Mua 500kg đường đi từ thiện Qui Nhơn, Bình Định
	48,952
	 
	 
	 
	7,400
	7,400
	 
	41,552
	31,734
	9,818
	 

	27-11
	 
	32
	Thăm mẹ chồng nhân viên nằm viện (Chiêu Uyên, khoa CĐH Ả )
	41,552
	 
	 
	 
	300
	 
	300
	41,252
	31,734
	9,518
	 

	27-11
	 
	33
	Lương chuyên trách tháng 10/2014
	 
	 
	 
	 
	4,000
	 
	4,000
	37,252
	31,734
	5,518
	 

	28-11
	12
	 
	Nhà hảo tâm (26-11-2014 đến 28-11-2014 đính kèm danh sách )
	41,252
	4,200
	3,780
	420
	 
	 
	 
	41,452
	35,514
	5,938
	41,452

	04-12
	13
	 
	Thùng từ thiện tháng 11/2014
	41,452
	6,080
	5,472
	608
	 
	 
	 
	47,532
	40,986
	6,546
	 

	04-12
	 
	34
	Mua 180 chai dầu ăn đi từ thiện Qui Nhơn, Bình Định
	47,532
	 
	 
	 
	4,005
	4,005
	 
	43,527
	36,981
	6,546
	 

	05-12
	14
	 
	Nhà hảo tâm (01-12-2014 đến 05-12-2014 đính kèm danh sách )
	43,527
	8,500
	7,650
	850
	 
	 
	 
	52,027
	44,631
	7,396
	 

	08-12
	15
	 
	Huỳnh Thị Ngọc Hạnh ( khoa Dược )
	52,027
	3,000
	3,000
	 
	 
	 
	 
	55,027
	47,631
	7,396
	 

	08-12
	16
	 
	Ngọc Thủy + Yến ( khoa Dược )
	55,027
	1,100
	1,100
	 
	 
	 
	 
	56,127
	48,731
	7,396
	56,127

	08-12
	 
	35
	Huỳnh Thị Hồng Mai, 1986, Cần Thơ
	56,127
	 
	 
	 
	4,100
	4,100
	 
	52,027
	44,631
	7,396
	 

	10-12
	 
	36
	Mua 500 gói bột ngọt Vedan loại 454gr đi từ thiện Qui Nhơn, B.Định
	52,027
	 
	 
	 
	10,125
	10,125
	 
	41,902
	34,506
	7,396
	 

	11-12
	 
	37
	Mua thuốc đi từ thiện Tam Bình,Vĩnh Long 14/2014
	41,902
	 
	 
	 
	2,075
	2,075
	 
	39,827
	32,431
	7,396
	 

	15-12
	 
	38
	Tiền xe và bồi dưỡng lái xe đi từ thiện 14/12/2014
	39,827
	 
	 
	 
	4,200
	4,200
	 
	35,627
	28,231
	7,396
	 

	15-12
	 
	39
	Bồi dưỡng bảo vệ Long Hải tháng 11/2014
	35,627
	 
	 
	 
	304
	 
	304
	35,323
	28,231
	7,092
	 

	19-12
	 
	40
	Mua 200 bao đựng gạo, 12 chai sơn xịt, 04 lốc băng keo
	35,323
	 
	 
	 
	800
	800
	 
	34,523
	27,431
	7,092
	 

	19-12
	 
	41
	Tăng Thanh Trúc, 1982, p8, quận 8
	34,523
	 
	 
	 
	500
	500
	 
	34,023
	26,931
	7,092
	 

	22-12
	 
	42
	Tiền xe chở mùng mền
	34,023
	 
	 
	 
	140
	140
	 
	33,883
	26,791
	7,092
	 

	23-12
	17
	 
	Nhà hảo tâm (05-12-2014 đến 23-12-2014 đính kèm danh sách )
	33,883
	50,440
	45,396
	5,044
	 
	 
	 
	84,323
	72,187
	12,136
	84,323

	24-12
	 
	43
	Mua thuốc đi từ thiện Trà Vinh 28/12/2014
	84,323
	 
	 
	 
	4,771
	4,771
	 
	79,552
	67,416
	12,136
	 

	24-12
	 
	44
	Lâm Thị Chành Đa, 1983, Sóc Trăng
	79,552
	 
	 
	 
	850
	850
	 
	78,702
	66,566
	12,136
	 

	26-12
	 
	45
	Viếng đám ma cha ruột mất ( nhs Ngọc Hồng, khám bệnh A )
	78,702
	 
	 
	 
	200
	 
	200
	78,502
	66,566
	11,936
	 

	26-12
	 
	46
	Nguyễn Thị Kim Thanh, 1992, p8, quận 6
	78,502
	 
	 
	 
	370
	370
	 
	78,132
	66,196
	11,936
	 

	26-12
	 
	47
	Lương chuyên trách thang 11/2014
	78,132
	 
	 
	 
	4,000
	 
	4,000
	74,132
	66,196
	7,936
	 

	29-12
	 
	48
	Mua thuốc đi từ thiện Qui Nhơn, Bình Định
	74,132
	 
	 
	 
	1,746
	1,746
	 
	72,386
	64,450
	7,936
	 

	31-12
	 
	49
	Tiền xe chở cơm từ thiện từ tháng 10/2014 đến tháng 12/2014
	72,386
	 
	 
	 
	3,900
	3,900
	 
	68,486
	60,550
	7,936
	 

	02-01
	 
	50
	Mua thuốc đi từ thiện Qui Nhơn, Bình Định
	68,486
	 
	 
	 
	1,763
	1,763
	 
	66,723
	58,787
	7,936
	 

	05-01
	18
	 
	Thùng từ thiện tháng 12/2014
	66,723
	7,543
	6,789
	754
	 
	 
	 
	74,266
	65,576
	8,690
	74,266

	06-01
	 
	51
	Mua 300 thùng mì đi từ thiện Qui Nhơn ,B Định
	74,266
	 
	 
	 
	16,200
	16,200
	 
	58,066
	49,376
	8,690
	 

	06-01
	 
	52
	Mua thuốc đi từ thiện Qui Nhơn, Bình Định
	58,066
	 
	 
	 
	953
	953
	 
	57,113
	48,423
	8,690
	 

	06-01
	 
	53
	Tiền điện thoại tháng 09, 10/2014 và chuyển phát nhanh
	57,113
	 
	 
	 
	200
	 
	200
	56,913
	48,423
	8,490
	 

	06-01
	 
	54
	Tiền xe chở gạo từ Tền Giang đến b/v Hùng Vương
	56,913
	 
	 
	 
	1,000
	1,000
	 
	55,913
	47,423
	8,490
	 

	07-01
	 
	55
	Tiền xe tải chở hàng ra ga H Hưng, tiền bốc xếp lên toa, tiền đóng bao bì và tiền taxi
	55,913
	 
	 
	 
	3,740
	3,740
	 
	52,173
	43,683
	8,490
	 

	07-01
	 
	56
	Tiền ăn sáng và nước uống cho n/ viên khiêng hàng lên xe tải
	52,173
	 
	 
	 
	450
	450
	 
	51,723
	43,233
	8,490
	 

	07-01
	 
	57
	Mua thuốc đi từ thiện Qui Nhơn, Bình Định
	51,723
	 
	 
	 
	1,765
	1,765
	 
	49,958
	41,468
	8,490
	49,958

	07-01
	 
	58
	Mua thuốc đi từ thiện Qui Nhơn, Bình Định
	49,958
	 
	 
	 
	675
	675
	 
	49,283
	40,793
	8,490
	 

	08-01
	 
	59
	In 03 tấm băng rôn hội CTĐ đi khám từ thiện
	49,283
	 
	 
	 
	120
	120
	 
	49,163
	40,673
	8,490
	 

	08-01
	 
	60
	Bồi dưỡng bảo vệ Long Hải tháng 12/2014
	49,163
	 
	 
	 
	377
	 
	377
	48,786
	40,673
	8,113
	 

	08-01
	 
	61
	Tiền điện thoại tháng 11/2014
	48,786
	 
	 
	 
	120
	 
	120
	48,666
	40,673
	7,993
	 

	08-01
	19
	 
	Tiền nhân viên tham gia từ thiện Qui Nhơn, Bình Định (58ng x 500.000đ)
	48,666
	29,000
	29,000
	 
	 
	 
	 
	77,666
	69,673
	7,993
	 

	09-01
	20
	 
	Nhà hảo tâm (23-12-2014 đến 09-01-2015 đính kèm danh sách )
	77,666
	23,370
	21,033
	2,337
	 
	 
	 
	101,036
	90,706
	10,330
	101,036

	12-01
	 
	62
	Bồi dưỡng lái xe Mai Linh, Vinasun đi từ thiện Qui Nhơn từ 9/2/2015 đến 12/1/2015
	101,036
	 
	 
	 
	5,000
	5,000
	 
	96,036
	85,706
	10,330
	 

	13-01
	 
	63
	Tiền tết cho 100 phần bộ đội biên phòng và 01 phần cho 4 chị em mồ côi1
	96,036
	 
	 
	 
	10,500
	10,500
	 
	85,536
	75,206
	10,330
	 

	13-01
	 
	64
	Tiền cơm, cà phê, bánh mì, chả lụa cho đoàn vận chuyển hàng đi từ thiện Qui Nhơn
	85,536
	 
	 
	 
	1,430
	1,430
	 
	84,106
	73,776
	10,330
	 

	13-01
	 
	65
	Mua 10 thùng nước LA Vie đi từ thiện Qui Nhơn Bình Định
	 
	 
	 
	 
	880
	880
	 
	83,226
	72,896
	10,330
	 

	13-01
	 
	66
	Tiền ăn, tiền phòng cho đoàn đi từ thiện Qui Nhơn từ 10/1/2015 -12/1/2015
	83,226
	 
	 
	 
	14,160
	14,160
	 
	69,066
	58,736
	10,330
	 

	13-01
	 
	67
	Tiền  vé cho đoàn tham quan bảo tàng Quang Trung, Bình Định
	69,066
	 
	 
	 
	450
	450
	 
	68,616
	58,286
	10,330
	 

	15-01
	 
	68
	Mua thuốc đi từ thiện Trảng Bom, Đồng Nai
	68,616
	 
	 
	 
	3,997
	3,997
	 
	64,619
	54,289
	10,330
	 

	19-01
	 
	69
	Tiền xe và bồi dưỡng lái xe đi từ thiện Trảng Bom, Đồng Nai
	64,619
	 
	 
	 
	2,200
	2,200
	 
	62,419
	52,089
	10,330
	 

	22-01
	 
	70
	Mua thuốc đi từ thiện Trà Ôn, Vĩnh Long ngày 25/1/2015
	62,419
	 
	 
	 
	3,065
	3,065
	 
	59,354
	49,024
	10,330
	 

	22-01
	 
	71
	Lê Thị Mỹ, p2, quận 10, 
	59,354
	 
	 
	 
	445
	445
	 
	58,909
	48,579
	10,330
	 

	22-01
	 
	72
	Mua 05 thùng nước chanh Vịnh Hảo đi từ thiện Gia Lai 31/1/2015
	58,909
	 
	 
	 
	300
	300
	 
	58,609
	48,279
	10,330
	đung

	22-01
	 
	73
	Lương chuyên trách thang 12/2014
	58,609
	 
	 
	 
	4,000
	 
	4,000
	54,609
	48,279
	6,330
	 

	26-01
	 
	74
	Tiền ăn sáng cho đoàn đi từ thiện V.Long 25/1/15
	54,609
	 
	 
	 
	1,089
	1,089
	 
	53,520
	47,190
	6,330
	 

	26-01
	 
	75
	Mua 93 mỏ vịt đi khám từ thiện Gia Lai 30/1/2015
	53,520
	 
	 
	 
	326
	326
	 
	53,194
	46,864
	6,330
	 

	27-01
	21
	 
	Nguyễn Thị Mỹ Linh (b/n)
	53,194
	600
	600
	 
	 
	 
	 
	53,794
	47,464
	6,330
	 

	28-01
	 
	76
	Lê Thị Năm, 1952, 195/31 Trần Văn Đang, p11, quận 3
	53,794
	 
	 
	 
	282
	282
	 
	53,512
	47,182
	6,330
	53,512

	28-01
	 
	77
	Viếng đám ma mẹ chồng mất (Thanh Thùy phòng TCKT)
	53,512
	 
	 
	 
	200
	 
	200
	53,312
	47,182
	6,130
	 

	28-01
	 
	78
	Mua thuốc đi từ thiện Gia Lai 30/1/2015
	53,312
	 
	 
	 
	1,479
	1,479
	 
	51,833
	45,703
	6,130
	 

	29-01
	 
	79
	Mua 10 thùng bánh gạo Nhật tặng quà b/n nghèo Nhân Ái và hội viên KK
	51,833
	 
	 
	 
	2,900
	2,900
	 
	48,933
	42,803
	6,130
	48,933

	29-01
	 
	80
	Thăm hội viên nằm viện ( Sa Bi Thạ, Pan Pacific )
	48,933
	 
	 
	 
	1,300
	 
	1,300
	47,633
	42,803
	4,830
	 

	29-01
	 
	81
	Thăm hội viên nằm viện (Hồ Thị Tuyết , Pacific )
	47,633
	 
	 
	 
	800
	 
	800
	46,833
	42,803
	4,030
	 

	29-01
	 
	82
	Mua 50 thùng mì đi từ thiện nhân ái, Bù Gia Mập
	46,833
	 
	 
	 
	2,700
	2,700
	 
	44,133
	40,103
	4,030
	 

	29-01
	22
	 
	Bùi Thị Thanh Quyên, CT Dược Cổng Vàng
	44,133
	1,000
	1,000
	 
	 
	 
	 
	45,133
	41,103
	4,030
	45,133

	02-02
	 
	83
	Tiền phòng cho đoàn đi từ thiện Gia Lai từ 30/1/15 đến 01/02/2015
	45,133
	 
	 
	 
	1,480
	1,480
	 
	43,653
	39,623
	4,030
	 

	02-02
	 
	84
	Tiền ăn cho đoàn đi từ thiện Gia Lai 30/01/2015 đến 01/02/2015
	43,653
	 
	 
	 
	4,975
	4,975
	 
	38,678
	34,648
	4,030
	 

	03-02
	 
	85
	Bồi dưỡng lái xe đi từ thiện Gia Lai
	38,678
	 
	 
	 
	500
	500
	 
	38,178
	34,148
	4,030
	 

	03-02
	 
	86
	Mua thuốc đi từ thiện Nhân Ái, Bù Gia Mập
	38,178
	 
	 
	 
	1,285
	1,285
	 
	36,893
	32,863
	4,030
	 

	04-02
	 
	87
	Ủng hộ hội CTĐ TP chăm lo tết cho người nghèo
	36,893
	 
	 
	 
	10,000
	10,000
	 
	26,893
	22,863
	4,030
	 

	04-02
	 
	88
	Mua thuốc đi từ thiện Nhân Ái, Bù Gia Mập
	26,893
	 
	 
	 
	3,477
	3,477
	 
	23,416
	19,386
	4,030
	 

	04-02
	 
	89
	Mua bánh kẹo cho trẻ em nghèo Bù Gia Mập
	23,416
	 
	 
	 
	310
	310
	 
	23,106
	19,076
	4,030
	 

	04-02
	23
	 
	Chương trình bữa cơm tình thương
	23,106
	10,000
	10,000
	 
	 
	 
	 
	33,106
	29,076
	4,030
	 

	06-02
	24
	 
	Thùng từ thiện tháng 01/2015
	33,106
	8,254
	7,429
	825
	 
	 
	 
	41,360
	36,505
	4,855
	41,360

	06-02
	 
	90
	Mua 100kg gạo và 02 gói bột ngọt tặng quà b/n nghèo Bù Gia Mập
	41,360
	 
	 
	 
	1,254
	1,254
	 
	40,106
	35,251
	4,855
	 

	06-02
	 
	91
	Thăm hội viên nằm viện (n/v khoa KHGĐ)
	40,106
	 
	 
	 
	500
	 
	500
	39,606
	35,251
	4,355
	 

	06-02
	 
	92
	Thăm nhân viên nằm viện (nhs Tuyết , khoa Phụ khối U )
	39,606
	 
	 
	 
	1,300
	245
	1,055
	38,306
	35,006
	3,300
	 

	06-02
	 
	93
	Mua 100 bao đựng gạo phát cho b/n nghèo Bù Gia Mập
	38,306
	 
	 
	 
	150
	150
	 
	38,156
	34,856
	3,300
	 

	06-02
	 
	94
	Mua bánh kẹo tặng quà b/n nằm viện đón giao thừa và hội viên khóa khăn 
	38,156
	 
	 
	 
	5,238
	5,238
	 
	32,918
	29,618
	3,300
	 

	06-02
	 
	95
	Mua bánh tặng quà b/n nghèo và hội viên hiến máu ngày 27/2/2015
	32,918
	 
	 
	 
	3,780
	3,780
	 
	29,138
	25,838
	3,300
	 

	09-02
	 
	96
	Mua thuốc đi từ thiện Bù Gia Mập 7/2/2015
	29,138
	 
	 
	 
	343
	343
	 
	28,795
	25,495
	3,300
	 

	09-02
	 
	97
	Tiền xe, bồi dưỡng lái xe đi từ thiện Nhân Ái, Bù Gia Mập 7,8/2/2015
	28,795
	 
	 
	 
	5,200
	5,200
	 
	23,595
	20,295
	3,300
	 

	09-02
	 
	98
	Tiền ăn cho đoàn đi khám từ thiện Nhân Ái ,Bù Gia Mập ngày 7,8/2/2015
	23,595
	 
	 
	 
	1,332
	1,332
	 
	22,263
	18,963
	3,300
	 

	09-02
	 
	99
	Mua thuốc đi khám từ thiện ở Vĩnh Long, Gia Lai
	22,263
	 
	 
	 
	2,843
	2,843
	 
	19,420
	16,120
	3,300
	 

	09-02
	 
	100
	Lương chuyên trách tháng 01/2015
	19,420
	 
	 
	 
	4,000
	4,000
	 
	15,420
	12,120
	3,300
	 

	09-02
	25
	 
	Hứa Gia Bửu, USA
	15,420
	4,000
	4,000
	 
	 
	 
	 
	19,420
	16,120
	3,300
	 

	09-02
	26
	 
	Nhà hảo tâm
	19,420
	2,200
	2,200
	 
	 
	 
	 
	21,620
	18,320
	3,300
	 

	09-02
	27
	 
	Khoa Hậu Sản (đính kèm danh sách )
	21,620
	750
	750
	 
	 
	 
	 
	22,370
	19,070
	3,300
	 

	10-02
	 
	101
	Tiền chở cơm từ thiện tháng 01/2015
	22,370
	 
	 
	 
	1,260
	1,260
	 
	21,110
	17,810
	3,300
	 

	11-02
	 
	102
	Mua đường tặng quà cho hội CTĐ quận 5 và pha nước ngày hiến máu
	21,110
	 
	 
	 
	600
	600
	 
	20,510
	17,210
	3,300
	 

	11-02
	 
	103
	Tiền tết cho 100 phần cho b/n nghèo đón giao thừa tại bệnh viện
	20,510
	 
	 
	 
	5,000
	5,000
	 
	15,510
	12,210
	3,300
	 

	12-02
	 
	104
	Mua 41 hũ kiệu tặng quà ban CH hội và tổ trưởng hội CT Đỏ
	15,510
	 
	 
	 
	3,280
	3,280
	 
	12,230
	8,930
	3,300
	 

	12-02
	 
	105
	in 07 băng rôn hiến máu và đi khám từ thiện
	12,230
	 
	 
	 
	600
	600
	 
	11,630
	8,330
	3,300
	 

	12-02
	 
	106
	Thăm nhân viên nằm viện ( anh Cao, tổ Bảo Trì )
	11,630
	 
	 
	 
	500
	500
	 
	11,130
	7,830
	3,300
	 

	12-02
	 
	107
	Viếng đám ma ba ruột n/v mất ( bs Mai An ,khoa Sản Bệnh )
	11,130
	 
	 
	 
	200
	200
	 
	10,930
	7,630
	3,300
	 

	16-02
	 
	108
	Tiền điện thoại tháng 01/2015
	10,930
	 
	 
	 
	223
	223
	 
	10,707
	7,407
	3,300
	 

	16-02
	 
	109
	Lương thưởng tết tháng 13
	10,707
	 
	 
	 
	4,000
	4,000
	 
	6,707
	3,407
	3,300
	 

	27-02
	 
	110
	Viếng đám ma mẹ chồng n/v mất (nhs Hoa. Khám bệnh A )
	6,707
	 
	 
	 
	200
	 
	200
	6,507
	3,407
	3,100
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	308,312
	252,111
	56,201
	314,354
	260,253
	54,101
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	DIỂN GIẢI CHUNG:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	
	Tồn quỹ quý IV/2014 mang qua
	12,549
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	
	Tổng thu trong quý 
	308,312
	 
	 
	( Chi quản lý quí IV : 4,350,000 đồng =  1,41% tổng thu )
	 
	 
	 

	
	 
	 
	Tổng chi trong quý 
	314,354
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	Tồn quỹ  mang qua quý  I/2015
	6,507
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


